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Dạng 2: Xác định góc và tính tích vô hướng của hai vectơ 
 

 

 

 

Bài tập 1:  Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶 ′𝐷′. Tính góc giữa các cặp vectơ sau: 

a) AD  và 𝐵′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                                                                      b) AC  và 𝐴′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 

Lời giải 

a) Hai vectơ AD  và 𝐵′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ cùng hướng nên (𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐵′𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 0°. 

b) Tứ giác 𝐴𝐷𝐷′𝐴′ là hình bình hành nên 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Do 

đó(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) = (𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝐶𝐴𝐷̂ 

Tam giác 𝐴𝐷𝐶 vuông cân tại D  nên 𝐶𝐴𝐷̂ = 45°. Vì vậy 

(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) = 45°. 

Bài tập 2: Cho hình chóp tứ giác đều 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷có độ dài tất cả các cạnh bằng 

𝑎. Tính các tích vô hướng sau: 

 a) 𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗     b) 𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Lời giải 

a) Tam giác 𝑆𝐴𝐷 có ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều suy ra 60SAD = .  

Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên AD BC=  suy ra ( ) ( ), , 60AS BC AS AD SAD = = = .  

 Do đó 𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 𝑐𝑜𝑠 6 0° = 𝑎. 𝑎.
1

2
=
𝑎2

2
. 

b) Tứ giác 𝐴𝐵𝐶𝐷  là hình vuông có độ dài mỗi cạnh là a  nên độ dài đường chéo 𝐴𝐶 là 2a . 

Tam giác 𝑆𝐴𝐶 có SA SC a= =  và 2AC a=  nên tam giác 𝑆𝐴𝐶 vuông cân tại S  

Suy ra 𝑆𝐴𝐷̂ = 45°, do đó 𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐴𝑆⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. 𝑐𝑜𝑠 𝑆𝐴𝐶̂ = 𝑎. √2𝑎.
√2

2
= 𝑎2. 

Bài tập 3: Cho hình lăng trụ tứ giác đều 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶 ′𝐷′ có độ dài mỗi cạnh đáy bằng 1 và độ dài mỗi cạnh 

bên bằng 2 . Hãy tính góc giữa các cặp vectơ sau đây và tính tích vô hướng của mỗi cặp vectơ đó: 

 a) 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ và 𝐶′𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗                                     b) 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   và BC   c) AC  và 𝐵′𝐴′ 

Lời giải 

a) Vì 𝐴𝐴′//𝐶𝐶′ nên hai vectơ 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ và 𝐶 ′𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ngược hướng nhau. 

Suy ra (𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐶′𝐶⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 180∘. Do đó: 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐶 ′𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ =

|𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  | . |𝐶 ′𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ | .cos (𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , 𝐶 ′𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = 2.2.cos180∘ = −4 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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b) Vì 𝐴′𝐴𝐷𝐷′là hình chữ nhật nên 𝐴′𝐴𝐷̂ = 90∘ 

vì 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Do đó (𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = (𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝐴′𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 90∘ 

Ta có: 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = |𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|.cos(𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 2.1.cos90∘ = 0 

c) Vì 𝐴′𝐴𝐵𝐵′ là hình chữ nhật nên 𝐵′𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Mặt khác 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông nên 𝐶𝐴𝐵̂ = 45∘ và 𝐴𝐶 = √2 

Ta có: 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵′𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −|𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|.cos(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗) = −√2. 1.cos45∘ = −1. 

Bài tập 4 : Cho hình lập phương𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có cạnh bằng 5  

a) Tìm góc giữa các cặp vectơ sau: 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐵′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ và 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗   

 b) Tính các tích vô hướng:𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐷′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 c) Chứng minh 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ vuông góc với 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

Lời giải 

a) Ta có: (𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝐶𝐴𝐵̂ = 45°;  ( ) ( ), , 90AC B D AC BD  = = 

(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) = (𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 180° − 45° = 135° (𝐸 là điểm đối xứng 

của 𝐴 qua 𝐶)𝐴𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⇒ (𝐴𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = (𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 𝐶′𝐵𝐷̂ mà 

tam giác 𝐶′𝐵𝐷 là tam giác đều nên khi đó ta có 𝐶 ′𝐵𝐷̂ = 60°. 

b) Ta có 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷 = 𝐵′𝐷′ = 5√2 suy ra: 

• 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐶. 𝐴𝐵.cos45° = 25 

• Do 𝐴𝐶 vuông góc với 𝐵′𝐷′ nên 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵′𝐷′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 0 

• 𝐴𝐷′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐷′. 𝐵𝐷.cos60°=5√2. √2.
1

2
= 25 

c) Ta cần chứng minh 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 0 

Ta có: 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ và 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗  

nên 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) . (𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗) 

= 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐵2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐴𝐷2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 52 − 52 = 0 

Suy ra 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ vuông góc với 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (điều phải chứng minh) 

Bài tập 5: Cho biết 𝐴 (đơn vị: 𝐽) sinh bởi lực 𝐹  tác dụng lên một vật được tính bằng công thức 𝐴 = 𝐹 . 𝑑  

trong đó 𝑑  là vectơ biểu thị độ dịch chuyển của vật (đơn vị: mét) khi chịu tác dụng của lực 𝐹 . Một chiếc xe 

có khối lượng 1,5 tấn đang đi xuống trên một đoạn đường dốc có góc nghiêm 5° so với phương ngang. 

Tính công sinh ra bởi trọng lực 𝑃⃗  khi xe đi hết đoạn đường dốc dài 30𝑚 (làm trong kết quả đến hàng đơn 

vị), biết rằng trọng lực 𝑃⃗  được xác định bởi công thức 𝑃⃗ = 𝑚. 𝑔 , với 𝑚 (đơn vị: kg) là khối lượng của vật 

và 𝑔  là gia tốc rơi tự do có độ lớn 𝑔 = 9,8m/s2. 
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Lời giải 

Ta có 1,5 tấn = 1500 kg. 

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên xe là: |𝑃⃗ | = 𝑚. |𝑔 | = 1500.9,8 = 14700N 

Vectơ 𝑑  biểu thị độ dịch chueyenr của xe có độ dài là: |𝑑 | = 30(𝑚) và (𝑃⃗ , 𝑑 ) = 90° − 5° = 85° 

Công sinh ra bởi trọng lực khi xe đi hết đoạn đường dốc là: 

𝐴 = 𝑃⃗ . 𝑑 = |𝑃⃗ |. |𝑑 |.cos(𝑃⃗ , 𝑑 ) = 14700.30.cos85° ≈ 38436 (J) 

Bài tập 5: Một chất điểm 𝐴 nằm  trên mặt phẳng nằm ngang (𝛼), chịu tác động bởi ba lực 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝐹3⃗⃗  ⃗. Các 

lực 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗ có giá nằm trong (𝛼) và (𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗) = 135°, còn lực 𝐹3⃗⃗  ⃗ có giá vuông góc với (𝛼) và hướng lên trên. 

Xác định cường độ hợp lực của các lực 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝐹3⃗⃗  ⃗ biết rằng độ lớn của ba lực đó lần lượt là 20N, 15N và 

10N. 

Lời giải 

Gọi 𝐹  là hợp lực của các lực 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝐹3⃗⃗  ⃗ tức là 𝐹 = 𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗ ta có: 

|𝐹 |
2
= (𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗)

2
 

= 𝐹1
2⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐹2

2⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 𝐹3
2⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ + 2. 𝐹1⃗⃗  ⃗. 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 2. 𝐹2⃗⃗  ⃗. 𝐹3⃗⃗  ⃗ + 2. 𝐹3⃗⃗  ⃗. 𝐹1`⃗⃗ ⃗⃗   

= 202 + 152 + 102 + 2.20.25.cos135° = 725 − 300√2 

Vậy |𝐹 | = √725 − 300√2 ≈ 17,34N. 

 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một 

phương án. 

Câu 1: Cho 𝑎  và 𝑏⃗  là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ 0⃗ . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. 𝑎 . 𝑏⃗ = |𝑎 |. |𝑏⃗ |. B. 𝑎 . 𝑏⃗ = 0. C. 𝑎 . 𝑏⃗ = −1. D. 𝑎 . 𝑏⃗ = −|𝑎 |. |𝑏⃗ |. 

Lời giải 

Do 𝑎  và 𝑏⃗  là hai vectơ cùng hướng nên (𝑎 , 𝑏⃗ ) = 00 ⇒ 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) = 1. Vậy 𝑎 . 𝑏⃗ = |𝑎 |. |𝑏⃗ |. 

Câu 2: Cho hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗  khác 0⃗ . Xác định góc 𝛼 giữa hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗  khi 𝑎 . 𝑏⃗ = −|𝑎 |. |𝑏⃗ |. 

A. 𝛼 = 180𝑜. B. 𝛼 = 0𝑜. C. 𝛼 = 90𝑜. D. 𝛼 = 45𝑜. 

Lời giải 

Mà theo giả thiết 𝑎 . 𝑏⃗ = −|𝑎 |. |𝑏⃗ |, suy ra 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) = −1 ⇒ (𝑎 , 𝑏⃗ ) = 1800 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
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Câu 3: Cho hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗  thỏa mãn |𝑎 | = 3, |𝑏⃗ | = 2 và 𝑎 . 𝑏⃗ = −3. Xác định góc 𝛼 giữa hai vectơ 𝑎  

và 𝑏⃗  
A. 𝛼 = 30𝑜. B. 𝛼 = 45𝑜. C. 𝛼 = 60𝑜. D. 𝛼 = 120𝑜. 

Lời giải 

Ta có 𝑎 . 𝑏⃗ = |𝑎 |. |𝑏⃗ |. 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) ⇒ 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
𝑎⃗ .𝑏⃗ 

|𝑎⃗ |.|𝑏⃗ |
=
−3

3.2
= −

1

2
⇒ (𝑎 , 𝑏⃗ ) = 1200 

Câu 4: Cho hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗  thỏa mãn |𝑎 | = |𝑏⃗ | = 1 và hai vectơ 𝑢⃗ =
2

5
𝑎 − 3𝑏⃗  và 𝑣 = 𝑎 + 𝑏⃗  vuông 

góc với nhau. Xác định góc 𝛼 giữa hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗ . 
A. 𝛼 = 90𝑜. B. 𝛼 = 180𝑜. C. 𝛼 = 60𝑜. D. 𝛼 = 45𝑜. 

Lời giải 

Ta có ( )
2 22 2 13

. 0 3 0 3 0
5 5 5

u v u v a b a b a ab b
 

⊥  =  − + =  − − = 
 

 |𝑎⃗ |=|𝑏⃗ |=1 
→         𝑎 𝑏⃗ = −1 

Suy ra 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
𝑎⃗ .𝑏⃗ 

|𝑎⃗ |.|𝑏⃗ |
= −1 ⇒ (𝑎 , 𝑏⃗ ) = 1800

 
Câu 5: Cho hai vectơ 𝑎  và 𝑏⃗  thỏa mãn điều kiện |𝑎 | = |𝑏⃗ | = 1 và 𝑎 . 𝑏⃗ = 3. Độ dài vectơ 3𝑎 + 5𝑏⃗ : 

A. 5√5. B. √24. C. 8. D. 124. 

Lời giải 

(3𝑎 + 5𝑏⃗ )
2
= 9𝑎 2 + 30𝑎 𝑏⃗ + 25𝑏⃗ 2 = 9 + 90 + 25 = 124 ⇒ |3𝑎 + 5𝑏⃗ | = √124 

Câu 6: Cho hai vectơ 𝑎 , 𝑏⃗  thỏa mãn: |𝑎 | = 4; |𝑏⃗ | = 3; |𝑎 − 𝑏⃗ | = 4. Gọi 𝛼 là góc giữa hai vectơ 𝑎 , 𝑏⃗ . 

Chọn khẳng định đúng? 

A. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
3

8
. B. 𝛼 = 300. C. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

1

3
. D. 𝛼 = 600. 

Lời giải 

Ta có (𝑎 − 𝑏⃗ )
2
= |𝑎 |2 + |𝑏⃗ |

2
− 2𝑎 . 𝑏⃗ ⇒ 𝑎 . 𝑏⃗ =

9

2
. Do đó: 𝑐𝑜𝑠  𝛼 =

𝑎⃗ .𝑏⃗ 

|𝑎⃗ |.|𝑏⃗ |
=
3

8
. 

Câu 7: Cho hai vectơ 𝑎 , 𝑏⃗  thỏa mãn: |𝑎 | = 4; |𝑏⃗ | = 3; 𝑎 . 𝑏⃗ = 10. Xét hai vectơ y a b= − 𝑥 = 𝑎 − 2𝑏⃗ ,. 

Gọi α là góc giữa hai vectơ 𝑥 , 𝑦 . Chọn khẳng định đúng. 

A. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
−2

√15
. B. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

1

√15
. C. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

3

√15
. D. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

2

√15
. 

Lời giải 

Ta có 𝑥 . 𝑦 = (𝑎 − 2𝑏⃗ )(𝑎 − 𝑏⃗ ) = (𝑎 )2 + 2(𝑏⃗ )
2
− 3𝑎 . 𝑏⃗ = 4. 

|𝑥 | = √(𝑥 )2 = √(𝑎 − 2𝑏⃗ )
2
= √(𝑎 )2 + 4(𝑏⃗ )

2
− 4𝑎 . 𝑏⃗ = 2√3. 

|𝑦 | = √(𝑦 )2 = √(𝑎 − 𝑏⃗ )
2
= √(𝑎 )2 + (𝑏⃗ )

2
− 2𝑎 . 𝑏⃗ = √5. 

Khi đó 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
𝑥 .𝑦⃗ 

|𝑥 |.|𝑦⃗ |
=

4

2√3.√5
=

2

√15

 
Câu 8: Cho hai vectơ 𝑎 , 𝑏⃗  thỏa mãn: |𝑎 | = 26; |𝑏⃗ | = 28; |𝑎 + 𝑏⃗ | = 48. Độ dài vectơ 𝑎 − 𝑏⃗  bằng? 

A. 25. B. √616. C. 9. D. √618. 

Lời giải 
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Ta có: |𝑎 − 𝑏⃗ |
2
= (𝑎 − 𝑏⃗ )

2
= 𝑎 2 + 𝑏⃗ 2 − 2𝑎 . 𝑏⃗ = 2(𝑎 2 + 𝑏⃗ 2) − (𝑎 + 𝑏⃗ )

2
 

= 2(|𝑎 |2 + |𝑏⃗ |
2
) − |𝑎 + 𝑏⃗ |

2
= 2(262 + 282) − 482 = 616 ⇒ |𝑎 − 𝑏⃗ | = √616.

 
Câu 9: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷 và 𝐵𝐴𝐶̂ = 𝐵𝐴𝐷̂ = 600. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗? 

A. 600. B. 450. C. 1200. D. 900. 

Lời giải 

 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. (𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵. 𝐴𝐷. 𝑐𝑜𝑠 6 00 −

𝐴𝐵. 𝐴𝐶. 𝑐𝑜𝑠 6 00 = 0 

⇒ (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 900 

Câu 10: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶 có 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 = 𝑆𝐶 và 𝐴𝑆𝐵̂ = 𝐵𝑆𝐶̂ = 𝐶𝑆𝐴̂. Hãy xác định góc giữa cặp 

vectơ 𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗? 

A. 1200. B. 900. C. 600. D. 450. 

Lời giải 

 

Ta có: 𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. (𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑆𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  − 𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑆𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑆𝐴. 𝑆𝐶. 𝑐𝑜𝑠 𝐴𝑆𝐶̂ − 𝑆𝐴. 𝑆𝐵. 𝑐𝑜𝑠 𝐴𝑆𝐵̂ = 0 

⇒ (𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 900 

Câu 11: Cho hình chóp 𝑆. 𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy là hình vuông 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh bằng 𝑎 và các cạnh bên đều bằng 𝑎. 

Gọi 𝑀 và 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐷 và 𝑆𝐷. Số đo của góc (𝑀𝑁, 𝑆𝐶) bằng: 

A. 45° B. 30° C. 90° D. 60° 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐶 = 𝑎√2 ⇒ 𝐴𝐶2 = 2𝑎2 = 𝑆𝐴2 + 𝑆𝐶2 ⇒ Δ𝑆𝐴𝐶 vuông tại 𝑆. 

Khi đó: 𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  =
1

2
𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  = 0 ⇔ (𝑁𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  ) = 90° ⇒ (𝑀𝑁, 𝑆𝐶) = 90° 

Câu 12: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 đều cạnh bằng 𝑎. Gọi 𝑂 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 𝐵𝐶𝐷. Góc giữa 

𝐴𝑂 và 𝐶𝐷 bằng bao nhiêu? 

A. 00. B. 300. C. 900. D. 600. 

 

A

B D

C

S

A C

B
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Lời giải 

 

Ta có 𝐴𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐶𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗)𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

= 𝐶𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶𝑂. 𝐶𝐷. 𝑐𝑜𝑠 3 00 − 𝐶𝐴. 𝐶𝐷. 𝑐𝑜𝑠 6 00 

=
𝑎√3

3
. 𝑎.
√3

2
− 𝑎. 𝑎.

1

2
=
𝑎2

2
−
𝑎2

2
= 0. 

Suy ra 𝐴𝑂 ⊥ 𝐶𝐷. 

Câu 13: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴𝐵 ⊥ 𝐴𝐶, 𝐴𝐵 ⊥ 𝐵𝐷. Gọi 𝑃, 𝑄 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Góc 

giữa 𝑃𝑄 và 𝐴𝐵 là? 

A. 900. B. 600. C. 300. D. 450. 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝑃𝑄⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ⇒ 𝐴𝐵 ⊥ 𝑃𝑄 

Câu 14: Cho tứ diện𝐴𝐵𝐶𝐷 có 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷 và 𝐵𝐴𝐶̂ = 𝐵𝐴𝐷̂ = 600, 𝐶𝐴𝐷̂ = 900. Gọi 𝐼 và 𝐽 lần lượt 

là trung điểm của 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐼𝐽⃗⃗⃗  ? 

A. 120°. B. 90°. C. 60°. D. 45°. 

Lời giải 

Xét tam giác 𝐼𝐶𝐷 có 𝐽 là trung điểm đoạn 𝐶𝐷.  

Ta có: 𝐼𝐽⃗⃗⃗  =
1

2
(𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐷⃗⃗⃗⃗ ) 

Vì tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 và 𝐵𝐴𝐶̂ = 60° nên tam giác 

𝐴𝐵𝐶đều. Suy ra: 𝐶𝐼 ⊥ 𝐴𝐵 

Tương tự ta có tam giác 𝐴𝐵𝐷 đều nên 𝐷𝐼 ⊥ 𝐴𝐵. 

Xét 𝐼𝐽⃗⃗⃗  . 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
1

2
(𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗ + 𝐼𝐷⃗⃗⃗⃗ ). 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ =

1

2
𝐼𝐶⃗⃗⃗⃗ . 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ +

1

2
𝐼𝐷⃗⃗⃗⃗ . 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0⃗ . 

Suy ra 𝐼𝐽⃗⃗⃗  ⊥ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. Hay góc giữa cặp vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ và 𝐼𝐽⃗⃗⃗   bằng 900. 

Câu 15: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 có hai mặt 𝐴𝐵𝐶 và 𝐴𝐵𝐷 là các tam giác đều. Khẳng định nào sau đây đúng 

nhất. 

A. 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 chéo nhau  B. 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 vuông góc với nhau 

C. 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 đồng phẳng D. 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 cắt nhau 

Lời giải 

Chọn B 

Đặt 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶 = 𝑎 

Ta có 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗||𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| 𝑐𝑜𝑠 6 00 − |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗||𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗| 𝑐𝑜𝑠 6 00 = 𝑎. 𝑎.
1

2
− 𝑎. 𝑎.

1

2
=

0 

Vậy 𝐴𝐵 ⊥ 𝐶𝐷. 

O

A

B
D

C

I

J

B

C

A

D
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Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác đều 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′ có 𝐴𝐵 = 𝑎 và 𝐴𝐴′ =

√2𝑎. Góc giữa hai đường thẳng 𝐴𝐵′ và 𝐵𝐶 ′bằng 

A. 60°. B. 45°.  

C. 90°. D. 30°. 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)(𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

= 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝐵𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

= 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −
𝑎2

2
+ 0 + 0 + 2𝑎2 =

3𝑎2

2
. 

Suy ra 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) =
𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ .𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

|𝐴𝐵′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |.|𝐵𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ |
=

3𝑎2

2

𝑎√3.𝑎√3
=
1

2
⇒ (𝐴𝐵′, 𝐵𝐶 ′)̂ = 60°. 

Câu 17: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 có cạnh 𝑎. Gọi 𝑀 là trung điểm 𝐴𝐷. Giá trị 𝐵1𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐵𝐷1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

là: 

A. 
1

2
𝑎2. B. 𝑎2. C. 

3

4
𝑎2. D. 

3

2
𝑎2. 

Lời giải 

Ta có: 𝐵1𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐵𝐷1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ = (𝐵1𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ )(𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐷𝐷1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

= 𝐵1𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐷𝐷1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝐵𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗2 + 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = −𝑎2 + 𝑎2 +
𝑎2

2
=
𝑎2

2
 

Câu 18: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ và𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗? 

A. 90° B. 60°  

C. 45° D. 120° 

Lời giải 

Ta có: 𝐸𝐺//𝐴𝐶 (do 𝐴𝐶𝐺𝐸 là hình chữ nhật) 

⇒ (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗) = (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝐵𝐴𝐶̂ = 45° 

Câu 19: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Gọi 𝑀, 𝑁 lần lượt là trung điểm của 𝐴𝐷, 𝐵𝐵′. Cosin của 

góc hợp bởi 𝑀𝑁 và 𝐴𝐶' bằng 

A. 
√3

3
. B. 

√2

3
. C. 

√5

3
. D. 

√2

4
. 

Lời giải 

Xét hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 𝑎. 

Đặt 𝑎 = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑏⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝑐 = 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⇒ |𝑎 | = |𝑏⃗ | = |𝑐 | = 𝑎, 𝑎 . 𝑏⃗ = 𝑏⃗ . 𝑐 = 𝑎 . 𝑐 = 0. 

Ta có: 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐵𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝑎 −
1

2
𝑏⃗ +

1

2
𝑐  

⇒ |𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗| = √𝑎2 +
1

4
𝑎2 +

1

4
𝑎2 =

𝑎√3

√2
 

 

1A
1B

A

1C1D

B

C
D

M

 

E

F

A

G

H

B
C

D
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𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 ⇒ |𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  | =  √𝑎2 + 𝑎2 + 𝑎2 = 𝑎√3 

𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑎2 −
1

2
𝑎2 +

1

2
𝑎2 = 𝑎2 ⇒ 𝑐𝑜𝑠(𝑀𝑁;𝐴𝐶 ′) = |𝑐𝑜𝑠 (𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗; 𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  )| =

|𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|

|𝑀𝑁⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|.|𝐴𝐶 ′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
=
√2

3
. 

Câu 20: Cho hình lăng trụ 𝐴𝐵𝐶. 𝐴′𝐵′𝐶′ có đáy 𝐴𝐵𝐶 là tam giác đều cạnh 𝑎, tam giác 𝐴′𝐵𝐶 đều nằm trong 

mặt phẳng vuông góc với (𝐴𝐵𝐶). 𝑀 là trung điểm cạnh 𝐶𝐶′. Tính cosin góc 𝛼 giữa hai đường 

thẳng 𝐴𝐴′ và 𝐵𝑀. 

A. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
2√22

11
. B. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

√33

11
. C. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

√11

11
. D. 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

√22

11
. 

Lời giải 

Ta có: 𝐴𝐻 = 𝐴′𝐻 =
𝑎√3

2
 và 𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶, 𝐴′𝐻 ⊥ 𝐵𝐶 ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ (𝐴𝐴′𝐻) ⇒ 𝐵𝐶 ⊥ 𝐴𝐴′ hay 

𝐵𝐶 ⊥ 𝐵𝐵′. Do đó: 𝐵𝐶𝐶 ′𝐵′ là hình chữ nhật. 

Khi đó: 𝐶𝐶′ = 𝐴𝐴′ =
𝑎√3

2
. √2 =

𝑎√6

2
⇒ 𝐵𝑀 = √𝑎2 +

𝑎2.6

16
= 𝑎

√22

4
. 

Xét: 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. 𝐵𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐴′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. (𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ) = 0 + 𝐴𝐴′. 𝐶𝑀 =
3𝑎2

4
. 

Suy ra 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐴′, 𝐵𝑀) =
|
3𝑎2

4
|

𝑎√6

2
.
𝑎√22

4

=
√33

11
. 

Câu 21: Cho tam giác 𝐴𝐵𝐶, thì công thức tính diện tích nào sau đây là đúng nhất. 

A. 𝑆 =
1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2 − 𝐵𝐶2 B. 𝑆 =

1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2 +

1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)

2
 

C. 𝑆 =
1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2 −

1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)

2
 D. 𝑆 =

1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2 − (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)

2
 

Lời giải 

𝑆𝐴𝐵𝐶 =
1

2
𝐴𝐵𝐴𝐶 𝑠𝑖𝑛 𝐴 =

1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐵2 𝑠𝑖𝑛2 𝐴 =

1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2(1 − 𝑐𝑜𝑠2 𝐴) 

=
1

2
√𝐴𝐵2𝐴𝐶2 − (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗)

2
. 

Câu 22: Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻có cạnh bằng 𝑎. Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ bằng? 

A. 𝑎2√2. B. 𝑎2. C. 𝑎2√3. D. 
𝑎2√2

2
. 

Lời giải 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐸𝐺⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. (𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐸𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ) = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐸𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐸𝐻⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗2 + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗(𝐸𝐻⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝑎2 (do 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⊥

𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long – Website: onthivip.com – CSKH (phone - zalo):08.1234.2211 

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh bằng phân tích nhân tướng học – xem chỉ tay – tử vi  

9 | Ths. Lê Việt – THPT Thăng Long, Hà Nội – Phone (zalo): 0835.221183 - Ôn thi cam kết điểm số 

 

Câu 23: Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 với 𝐴𝐶 =
3

2
𝐴𝐷, 𝐶𝐴𝐵̂ = 𝐷𝐴𝐵̂ = 600, 𝐶𝐷 = 𝐴𝐷. Gọi 𝜑 là góc giữa 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷. 

Chọn khẳng định đúng? 

A. 𝑐𝑜𝑠 𝜑  =
3

4
. B. 𝜑 = 600.  

C. 𝜑 = 300. D. 𝑐𝑜𝑠 𝜑 =
1

4
. 

Lời giải 

Ta có 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) =
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐶𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

|𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|.|𝐶𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
=
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐶𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝐴𝐵.𝐶𝐷
 

Mặt khác: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

= 𝐴𝐵. 𝐴𝐷. 𝑐𝑜𝑠 6 00 − 𝐴𝐵. 𝐴𝐶. 𝑐𝑜𝑠 6 00 = 𝐴𝐵. 𝐴𝐷.
1

2
− 𝐴𝐵.

3

2
𝐴𝐷.

1

2
 

= −
1

4
𝐴𝐵. 𝐴𝐷 = −

1

4
𝐴𝐵. 𝐶𝐷. 

Do có 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) =
−
1

4
𝐴𝐵.𝐶𝐷

𝐴𝐵.𝐶𝐷
= −

1

4
. Suy ra 𝑐𝑜𝑠 𝜑 =

1

4
. 

Câu 24: Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷, 𝑀 là trung điểm của cạnh 𝐵𝐶. Khi đó 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵, 𝐷𝑀) bằng 

A. 
√2

2
. B. 

√3

6
. C. 

1

2
. D. 

√3

2
. 

Lời giải 

Giả sử cạnh của tứ diện là 𝑎.  

Ta có 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) =
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

|𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|.|𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗|
=
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑎.
𝑎√3

2

 

Mặt khác: 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

= 𝐴𝐵. 𝐴𝑀. 𝑐𝑜𝑠 3 00 − 𝐴𝐵. 𝐴𝐷. 𝑐𝑜𝑠 6 00 

= 𝑎.
𝑎√3

2
.
√3

2
− 𝑎. 𝑎.

1

2
=
3𝑎2

4
−
𝑎2

2
=
𝑎2

4
. 

Do có 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) =
√3

6
. Suy ra 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵, 𝐷𝑀) =

√3

6
. 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 

hoặc sai. 

Câu 1: Trong không gian, cho hai vectơ a  và b  cùng có độ dài bằng 1. Biết rằng góc giữa hai véc-tơ 

đó là 45
. 

a) 𝑎 . 𝑏⃗ =
√2

2
.   b) (𝑎 + 3𝑏⃗ ). (𝑎 − 2𝑏⃗ ) = −5 +

√2

2
. 

c) 2 2a b+ = + .   d) 2 0a b− = . 

Lời giải 

a) Đúng: 𝑎 . 𝑏⃗ = |𝑎 |. |𝑏⃗ | 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑏⃗ ) =
√2

2
. 

A

B D

C

M

A

B D

C
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b) Đúng: (𝑎 + 3𝑏⃗ ). (𝑎 − 2𝑏⃗ ) = |𝑎 |2 + 𝑎 . 𝑏⃗ − 6|𝑏⃗ |
2
= 1 +

√2

2
− 6 = −5 +

√2

2
. 

c) Sai: (𝑎 + 𝑏⃗ )
2
= 𝑎 2 + 2𝑎 . 𝑏⃗ + 𝑏⃗ 2 = 1 + 2.

√2

2
+ 1 = 2 + √2 suy ra 2 2a b+ = + . 

d) Sai: (𝑎 − √2𝑏⃗ )
2
= 𝑎 2 + 2√2𝑎 . 𝑏⃗ + 2𝑏⃗ 2 = 1 + 2√2.

√2

2
+ 2 = 2 suy ra 2 2a b− = . 

Câu 2: Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷có cạnh bằng 𝑎 và 𝑀là trung điểm của 𝐶𝐷. 

a)𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0.  b)𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑎2

2
. 

c) 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0  d) 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −
𝑎2

2
. 

 

Lời giải 

a) Đúng: Tam giác 𝐴𝐶𝐷 đều suy ra 𝐴𝑀 vuông góc với 𝐶𝐷nên 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0. 

b) Đúng: Ta có  𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  = |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗| 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 𝐴𝐵. 𝐴𝐶. 𝑐𝑜𝑠 𝐵𝐴𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑎. 𝑎. 𝑐𝑜𝑠 6 0° =
𝑎2

2
. 

c) Đúng: Ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ). 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

Mặt khác 𝐴𝑀, 𝐵𝑀 là trung tuyến của các tam giác đều 𝐴𝐶𝐷, 𝐵𝐶𝐷nên ,AM CD MB CD⊥ ⊥ . 

Suy ra 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑀𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  . 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0 ⇒ (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗) = 90°. 

d) Ta có ( )1

2
AM AC AD= +  

Suy ra 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗.
1

2
(𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) =

1

2
(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) =

1

2
(
𝑎2

2
+
𝑎2

2
) =

𝑎2

2
 

Câu 3: Một chất điểm ở vị trí đỉnh A  của hình lập phương 

𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Chất điểm chịu tác động bởi ba lực , ,a b c  lần 

lượt cùng hướng với ,AD AB  và 𝐴𝐶′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ như hình vẽ. Độ lớn của các 

lực ,a b  và c  tương ứng là 10 𝑁, 10 𝑁 và 20 N . 

a) a b c+ = .  b) |𝑎 + 𝑏⃗ | = 20N. 

c) a c b c+ = + . 

d) ||𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 | = 32,59N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười). 

Lời giải 

Từ giả thiết ta có 𝑎 ⊥ 𝑏⃗ ; 𝑐𝑜𝑠(𝑎 , 𝑐 ) = 𝑐𝑜𝑠 𝐷𝐴𝐶 ′̂ =
1

√3
; 𝑐𝑜𝑠(𝑏⃗ , 𝑐 ) = 𝑐𝑜𝑠 𝐵𝐴𝐶 ′̂ =

1

√3
. 

a) Sai: Giả sử a b d+ = . Theo quy tắc hình bình hành thì d  cùng hướng với AC suy ra a b c+   

b) Sai: 10 2a b+ =  (đường chéo hình vuông cạnh bằng 10). 

c) Đúng: Ta có 𝑎 + 𝑐 2 = |𝑎 |2 + 2𝑎 . 𝑐 + |𝑐 |2 = 102 + 2.10.20.
1

√3
+ 202 = 500 +

400√3

3
. 
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Suy ra 
400 3

500
3

a c+ = + . 

Mặt khác (𝑏⃗ + 𝑐 )
2
= |𝑏⃗ |

2
+ 2𝑏⃗ . 𝑐 + |𝑐 |2 = 102 + 2.10.20 ⋅

1

√3
+ 202 = 500 +

400√3

3
. 

Suy ra 
400 3

500
3

b c+ = + . Vậy a c b c+ = + . 

d) Giả sử lực tổng hợp là m , tức là m a b c= + + . 

Do đó: 𝑛⃗ = 𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 ⇔ |𝑚⃗⃗ |2 = (𝑎 + 𝑏⃗ + 𝑐 )
2
⇔ |𝑚⃗⃗ |2 = 𝑎 2 + 𝑏⃗ 2 + 𝑐 2 + 2𝑎 . 𝑏⃗ + 2𝑏⃗ . 𝑐 +

2𝑐 . 𝑎  

⇔ |𝑚⃗⃗ |2 = 102 + 102 + 202 + 0 + 2.10.20.
1

√3
+ 2.10.20.

1

√3
 

⇔ |𝑚⃗⃗ |2 = 102 + 102 + 202 + 0 + 2.10.20.
1

√3
+ 2.10.20.

1

√3
⇔ |𝑚⃗⃗ | ≈ 32,59. 

Câu 4: Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng 5 m kg=  được thiết kế với 

đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn xích , , ,SA SB SC SD  sao cho 

.S ABCD  là hình chóp tứ giác đều có 60ASC = . Biết 𝑃⃗ = 𝑚. 𝑔  

trong đó g  là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/s2, P  là trọng 

lực tác động vật có đơn bị là 𝑁, 𝑚 là khối lượng của vật có đơn vị 

𝑘𝑔. Khi đó: 

a) , , ,SA SB SC SD  là 4 vectơ đồng phẳng 

b) |𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |𝑆𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  | = |𝑆𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗|  

c) Độ lớn của trọng lực P  tác động lên chiếc đèn chùm bằng 50 N  

d) Độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích bằng 
25√3

2
 𝑁 

Lời giải 

a) Đúng: , , ,SA SB SC SD  là 4 vectơ đồng phẳng 

b) Đúng: |𝑆𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |𝑆𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗| = |𝑆𝐶⃗⃗ ⃗⃗  | = |𝑆𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗|  

c) Đúng: Độ lớn trọng lực tác động lên đèn chùm là: 5.10 50 P mg N= = =  

d) Sai: Ta có .S ABCD  là hình chóp tứ giác đều SA SB SC SD= = = =  mà 𝐴𝑆𝐶̂ = 60°  

Vậy tam giác 𝑆𝐴𝐶 đều. Gọi 𝑂 là trung điểm AC . 

Hợp lực của 4 sợi xích là: 2 2 4F SA SC SB SD SO SO SO= + + + = + =  

Để đèn chùm đứng yên thì hợp lực của các sợi xích phải cân bằng với trọng lực hay 4SO P=  

hay 4 12,5SO P SO=  =  
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Xét tam giác đều 𝑆𝐴𝐶có 
3 25 3

2 4
SA SO= =  

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là 
25 3

 
4

N  

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 

Câu 1: Cho tứ diện đều 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝑎. Gọi 𝑀 là trung điểm của 𝐵𝐶. Tính 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) 

Lời giải 

Xét tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 cạnh 𝑎 ta có: 𝐷𝑀 =
𝑎√3

2
; 𝐴𝑀 =

𝑎√3

2
. 

Ta có 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) =
𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗.𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

|𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|.|𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗|
=
𝐴𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  .𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑎.
𝑎√3

2

=
2

√3
.
𝐴𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  .𝐷𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑎2
. 

Tính 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  : ta có 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗(𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  − 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗. 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

= |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  |. 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ) − |𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗|. |𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|. 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) = 𝑎.
𝑎√3

2
.
√3

2
− 𝑎. 𝑎.

1

2
=
𝑎2

4
. 

Vậy 𝑐𝑜𝑠(𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐷𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) =
√3

6
. 

Câu 2: Một em nhỏ cân nặng 𝑚 = 25 kg trượt trên cầu trượt dài 3,5 m. Biết rằng, cầu trượt có góc 

nghiêng so với phương nằm ngang là 30°. 

 

Tính độ lớn của trọng lực 𝑃⃗ = 𝑚𝑔  tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do 𝑔  có độ 

lớn là 𝑔 = 9,8 m/s2. 

Lời giải 

Độ lớn trọng lực tác dụng lên em nhỏ là: 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 6 0° = 25.9,8 ⋅
1

2
= 122,5N 

Câu 3: Có ba lực cùng tác động vào một vật. Hai trong ba lực này hợp với nhau một góc 100° và có độ 

lớn lần lượt là 25 N và 12 N. Lực thứ ba vuông góc với mặt phẳng tạo bởi hai lực đã cho và có 

độ lớn 4 N. Tính độ lớn của hợp lực của ba lực trên. 

Lời giải 

Gọi 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝐹3⃗⃗  ⃗ là ba lực tác động vào vật đặt tại điểm 𝑂 lần lượt có 

độ lớn là 25 𝑁, 12 𝑁, 4 𝑁. 

Vẽ 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐹3⃗⃗  ⃗. 

Dựng hình bình hành 𝑂𝐴𝐷𝐵 và hình bình hành 𝑂𝐷𝐸𝐶. 

Hợp lực tác động vào vật là 𝐹 = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑂𝐸⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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Áp dụng định lí côsin trong tam giác 𝑂𝐵𝐷, ta có 

𝑂𝐷2 = 𝐵𝐷2 + 𝑂𝐵2 − 2. 𝐵𝐷. 𝑂𝐵. 𝑐𝑜𝑠 𝑂𝐵𝐷̂ = 𝑂𝐴2 + 𝑂𝐵2 + 2.𝑂𝐴. 𝑂𝐵. 𝑐𝑜𝑠 1 00°. 

Vì 𝑂𝐶 ⊥ (𝑂𝐴𝐷𝐵) nên 𝑂𝐶 ⊥ 𝑂𝐷 suy ra 𝑂𝐷𝐸𝐶 là hình chữ nhật. 

Do đó tam giác 𝑂𝐷𝐸 vuông tại 𝐷. 

Ta có 𝑂𝐸2 = 𝑂𝐶2 + 𝑂𝐷2 = 𝑂𝐶2 + 𝑂𝐴2 + 𝑂𝐵2 + 2.𝑂𝐴. 𝑂𝐵. 𝑐𝑜𝑠 1 00°. 

Suy ra 𝑂𝐸 = √𝑂𝐶2 +𝑂𝐴2 + 𝑂𝐵2 + 2.𝑂𝐴. 𝑂𝐵. 𝑐𝑜𝑠 1 00° 

= √42 + 252 + 122 + 2 ⋅ 25 ⋅ 12 ⋅ 𝑐𝑜𝑠 1 00° ≈ 26,092. 

Vậy độ lớn của hợp lực là 𝐹 = 𝑂𝐸 ≈ 26 𝑁. 

Câu 4: Một em nhỏ cân nặng 𝑚 = 25 kg trượt trên cầu trượt dài 3,5 m. Biết rằng, cầu trượt có góc 

nghiêng so với phương nằm ngang là 30° 

 

Độ lớn của trọng lực là 𝑃⃗ = 𝑚. 𝑔  tác dụng lên em nhỏ, cho biết vectơ gia tốc rơi tự do 𝑔  có độ 

lớn là 𝑔 = 9,8 m/s2. Cho biết công 𝐴(𝐽) sinh bởi một lực 𝐹  có độ dịch chuyển 𝑑  được tính bởi 

công thức 𝐴 = 𝐹 . 𝑑 . Hãy tính công sinh bởi trọng lực 𝑃⃗  khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt. 

Lời giải 

Độ lớn trọng lực tác dụng lên em nhỏ là: 𝑃 = 𝑚𝑔 𝑐𝑜𝑠 6 0° = 25.9,8 ⋅
1

2
= 122,5N 

Công sinh bởi trọng lực 𝑃⃗  khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là: 

𝐴 = 𝐹 . 𝑑 = 𝑃𝑑 𝑐𝑜𝑠 6 0° = 122,5.3,5.
1

2
= 214,375 (J) 

Câu 5: Một lực tĩnh điện 𝐹  tác động lên điện tích điểm 𝑀 trong 

điện trường đều làm cho 𝑀 dịch chuyển theo đường gấp 

khúc 𝑀𝑁𝑃. Biết 𝑞 = 2.10−12 (C) và vectơ cường độ điện 

trường có độ lớn 𝐸 = 1,8.105  (N/C) và 𝑑 = 𝑀𝐻 = 5  

(mm). Tính công 𝐴 sinh bởi lực tĩnh điện 𝐹 . 

 

Lời giải 

Đổi 5 mm = 0,005m 

Gọi 𝐾 là điểm thuộc 𝑀𝐻 sao cho 𝑃𝐾 ⊥ 𝑀𝐻, 𝐿 là điểm thuộc 𝐻𝑁 sao cho 𝑃𝐿 ⊥ 𝐻𝑁 

Ta có: 𝐴𝑀𝑁𝑃 = 𝐴𝑀𝑃 + 𝐴𝑃𝑁 = 𝐹𝑑 . 𝑀𝑃 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 + 𝐹𝑑. 𝑃𝑁 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 

⇔ 𝐴𝑀𝑁𝑃 = 𝑞𝐸.
𝑀𝐾

𝑐𝑜𝑠 𝛼1
. 𝑐𝑜𝑠 𝛼1 + 𝑞𝐸.

𝑃𝐿

𝑐𝑜𝑠 𝛼2
. 𝑐𝑜𝑠 𝛼2 
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⇔ 𝐴𝑀𝑁𝑃 = 𝑞𝐸(𝑀𝐾 + 𝑃𝐿) = 𝑞𝐸(𝑀𝐾 + 𝐾𝐻) = 𝑞𝐸.𝑀𝐻 = 2.10
−12. 1,8.105. 0,005 =

1,8.10−9 (J) 

Câu 6: Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng 

hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷, mặt phẳng 

(𝐴𝐵𝐶𝐷) song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được 

buộc vào móc 𝐸 của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp 

𝐸𝐴, 𝐸𝐵, 𝐸𝐶, 𝐸𝐷 có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng 

(𝐴𝐵𝐶𝐷) một góc bằng 60°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo 

phương thẳng đứng. Tính trọng lượng của chiếc xe ô tô (làm tròn đến 

hàng đơn vị), biết rằng các lực căng 𝐹1⃗⃗  ⃗, 𝐹2⃗⃗  ⃗, 𝐹3⃗⃗  ⃗, 𝐹4⃗⃗  ⃗ đều có cường độ là 

4700 𝑁 và trọng lượng của khung sắt là 3000 𝑁. 

 

Lời giải 

Ta có 𝐴𝐸𝐶̂ = 60° 

Ta có 𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗ = 2𝐸𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ ⇒ |𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗| = 2|𝐸𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗| ⇒ |𝐹1⃗⃗  ⃗|√3 = 4700√3 

Tương tự ta cũng có 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 𝐹4⃗⃗  ⃗ = |𝐹2⃗⃗  ⃗|√3 = 4700√3 

Vậy trọng lực ôtô là:  

(𝐹1⃗⃗  ⃗ + 𝐹2⃗⃗  ⃗ + 𝐹3⃗⃗  ⃗ + 𝐹4⃗⃗  ⃗) − (trọng lực khung sắt) ≈ 13281(𝑁) 

----------------HẾT----------------- 

 

 

 


